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THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN 

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

1 7720101 Y Khoa 

A00: Toán, Lý, Hóa 

B00: Toán, Hóa, Sinh 

D90: Toán, Anh, KHTN 

D08: Toán, Sinh, Anh 

2 7720501 Răng – Hàm – Mặt 

A00: Toán, Lý, Hóa 

B00: Toán, Hóa, Sinh 

D90: Toán, Anh, KHTN 

D08: Toán, Sinh, Anh 

3 7720301 Điều dưỡng 

A00: Toán, Lý, Hóa 

B00: Toán, Hóa, Sinh 

D07: Toán, Hóa, Anh 

D08: Toán, Sinh, Anh 

4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

A00: Toán, Lý, Hóa 

B00: Toán, Hóa, Sinh 

D07: Toán, Hóa, Anh 

D08: Toán, Sinh, Anh 

5 7340101 
Quản trị kinh doanh 

(CN: Quản trị bệnh viện) 

A00: Toán, Lý, Hóa 

C01: Toán, Văn, Lý 

C02: Toán, Văn, Hóa 

D01: Toán, Văn, Anh 

6 7220201 Ngôn ngữ Anh 

A01: Toán, Lý, Anh 

D01: Toán, Văn, Anh 

D14: Văn, Sử, Anh 

D15: Văn, Địa, Anh 

7 7220204 Ngôn ngữ Trung 

A01: Toán, Lý, Anh 

D01: Toán, Văn, Anh 

D14: Văn, Sử, Anh 

D15: Văn, Địa, Anh 

ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại Trường hoặc các văn phòng của trường theo 

các địa chỉ sau: 

Tại Trường: 

cô Võ Thị Hồng Nhi - Phòng Tuyển Sinh Trường Đại học Phan Châu Trinh 

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.  

Điện thoại: 0962553155 – Email: tuyensinh@pctu.edu.vn 

Văn phòng tại Đà Nẵng: 

Cô Trần Thị Thùy Dung – Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng. 

Địa chỉ: 64 Cách Mạng Tháng Tám – Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng.  

Điện thoại: 0905030013  – Email: vptsdn@pctu.edu.vn 

Văn phòng tại Nha Trang: 

Cô Hoàng Thị Ái Vân – Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang. 

Địa chỉ: 57-59 Cao Thắng – TP. Nha Trang – Khánh Hòa.  

Điện thoại: 0906 557 535 – Email: vptsnt@pctu.edu.vn 

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh: 

Bs. Nguyễn Thị Kim Vệ  – Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. 

Địa chỉ:  171-173 Trường Chinh – P. Tân Thới Nhất – Q. 12 – TP. HCM.  

Điện thoại: 0399126100 – Email: vptshcm@pctu.edu.vn 

Văn phòng tại Đồng Tháp: 

Cô Nguyễn Thị Phượng Loan – Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp. 

Địa chỉ:  Số 700- QL 30 - xã Mỹ Tân – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp.  

Điện thoại: 0971 072 349 – Email: vptsdt@pctu.edu.vn


